
Tên ngành Mã ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Minh Thiện 12-09-98 2016 SP Hoá học D140212 2016 Hóa - Sinh Giải ba Phú Thọ

2 Nguyễn Thị Thảo Vy x 03-06-98 2016 SP Hoá học_TA D140212_TA 2016 Hóa - Sinh Giải nhì Hải Phòng

3 Nguyễn Thị Thúy Nhàn x 05-02-98 2016 SP Ngữ văn D140217 2016 KHXH và hành vi Giải ba Bắc Ninh

4 Trịnh Đức Anh 16-11-98 2016 SP Hoá học D140212 2016 Vật liệu và công nghệ sinh họcGiải ba Bắc Ninh

5 Trịnh Việt Hùng 12-01-98 2016 SP Hoá học D140212 2016 Hóa học Giải nhì Bắc Ninh

6 Thân Thị Hải Ninh x 29-06-98 2016 SP Hoá học D140212 2015 Hóa học Giải nhì Bắc Ninh

7 Đào Trọng Khang 01-01-98 2016 SP Vật lí D140211 2016 Kỹ thuật cơ khí Giải ba Kỹ thuật cơ khíHưng Yên

8 Nguyễn Minh Châu x 29-06-98 2016 SP Sinh học D140213 2015 CN sinh học Giải nhì Hà Nội

9 Bùi Hoàng Linh 20-12-98 2016 SP Hoá học D140212 2016 Hóa học Giải ba Hà Nội

10 Đỗ Đức Minh 25-10-98 2016 SP Hoá học D140212 2016 Hóa học Giải ba Hà Nội

11 Lê Việt Hoa x 30-08-98 2016 SP Sinh học D140213 2015 Hóa - Sinh Giải nhì Hà Nội

12 Phạm Thị Nhàn x 02-10-98 2016 SP Hoá học D140212 2015 Hóa - Sinh Giải nhì Hà Nội

13 Nguyễn Thị Thảo Vy x 03-06-98 2016 SP Hoá học (dạy bằng TA)D140212_TA 2015 Hóa - Sinh Giải nhì Hải Phòng

14 Đoàn Tùng Lâm 15-06-98 2016 SP Vật lí D140211 2016 Vật lí và thiên văn học Giải ba Hải Phòng

15 Nguyễn Trung Kiên 19-09-98 2016 SP Vật lí D140211 2016 Vật lí và thiên văn học Giải ba Thái Nguyên

16 Dương Hùng Linh x 03-08-98 2016 SP Vật lí D140211 2016 Vật lí và thiên văn học Giải ba Hà Nam

17 Chu Minh Hiếu 23-06-98 2016 SP Vật lí D140211 2016 Kỹ thuật cơ khí Giải nhì Ninh Bình

18 Bạch Thu Huệ x 01-03-98 2016 SP Sinh học D140213 2015 Vi Trùng học HC Bạc Bắc Giang

19 Bùi Phương Thảo x 14-09-98 2016 SP Sinh học D140213 2014 Khoa học môi trường HC Đồng Bắc Giang
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